TRUNG TÂM GDTX 2                                         THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019 – 2020   (Thực hiện từ: 18/11/2019) 
	Thứ
	Tiết
	12A
	12B
	12C
	12D
	11A
	11B
	11C
	11E
	11H
	10A
	10B
	10C
	10D
	10E

	Hai
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Toán-Phượng
	Văn-Cường
	Toán-Vũ
	Sử-Trang
	Văn-Hường
	Toán-Viên
	Địa-K.Anh
	Lý-Hiền
	Anh-Kiên
	Toán-Điệp
	Lý-Hòa
	Sử-Phương
	Anh-Hải
	Hóa-Hùng

	
	3
	Toán-Phượng
	Sử-Phương
	Lý-Hiền
	Văn-Cường
	Anh-Hải
	Lý-Hòa
	Sinh-Hậu
	Địa-K.Anh
	Sử-Trang
	Toán-Điệp
	Hóa-Hùng
	Địa-Kiên
	Toán-Viên
	Toán-Vũ

	
	4
	Địa-Kiên
	Lý-Hiền
	Văn-Huyền
	Toán-Vũ
	Hóa-Hùng
	Văn-Hường
	Toán-Điệp
	Văn-Thủy
	Toán-Phượng
	Sử-Phương
	Anh-Hải
	Lý-Hòa
	Toán-Viên
	Sinh-Hậu

	
	5
	Lý-Hiền
	Địa-Kiên
	Văn-Huyền
	Toán-Vũ
	
	Sinh-Hậu
	Hóa-Hùng
	Văn-Thủy
	Toán-Phượng
	
	Anh-Hải
	Toán-Điệp
	Sử-Phương
	

	Ba
	1
	Địa-Kiên
	Sử-Phương
	Địa-K.Anh
	Lý-Hiền
	Hóa-Hùng
	Anh-Hải
	Toán-Điệp
	Sử-Trang
	Toán-Phượng
	Lý-Hòa
	Văn-Huyền
	Văn-Hường
	Toán-Viên
	Toán-Vũ

	
	2
	Sử-Phương
	Toán-Vũ
	Sử-Trang
	Địa-K.Anh
	Lý-Hòa
	Toán-Viên
	Sinh-Hậu
	Toán-Điệp
	Toán-Phượng
	Hóa-Hùng
	Địa-Kiên
	Văn-Hường
	Anh-Hải
	Anh-Kiên

	
	3
	Văn-Thủy
	Toán-Vũ
	Lý-Hiền
	Sử-Trang
	Sinh-Hậu
	Toán-Viên
	Văn-Hường
	Toán-Điệp
	Anh-Kiên
	Địa-Kiên
	Anh-Hải
	Sử-Phương
	Hóa-Hùng
	Lý-Hòa

	
	4
	Toán-Phượng
	Địa-Kiên
	Toán-Vũ
	Văn-Cường
	Toán-Viên
	Văn-Hường
	Anh-Hải
	Hóa-Hùng
	Văn-Thủy
	Toán-Điệp
	Sinh-Hậu
	Lý-Hòa
	Văn-Huyền
	Sử-Phương

	
	5
	Toán-Phượng
	Lý-Hiền
	Toán-Vũ
	Văn-Cường
	Toán-Viên
	
	Sử-Trang
	Sinh-Hậu
	Văn-Thủy
	Toán-Điệp
	
	
	
	Hóa-Hùng

	Tư
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	1
	Lý-Hiền
	Sinh-Mây
	Toán-Vũ
	Sử-Trang
	Văn-Hường
	Địa-K.Anh
	Toán-Điệp
	Hóa-Hùng
	Toán-Phượng
	Anh-Kiên
	Toán-Viên
	Anh-Hải
	Sinh-Hậu
	Sử-Phương

	
	2
	Sinh-Mây
	GDCD-Ánh
	Lý-Hiền
	Địa-K.Anh
	Văn-Hường
	Toán-Viên
	Hóa-Hùng
	Văn-Thủy
	Anh-Kiên
	Toán-Điệp
	Sử-Phương
	Anh-Hải
	Lý-Hòa
	Toán-Vũ

	
	3
	Địa-Kiên
	Toán-Vũ
	Địa-K.Anh
	Sinh-Hậu
	Toán-Viên
	Anh-Hải
	Lý-Hòa
	Anh-Kiên
	Lý-Hiền
	Văn-Hường
	Văn-Huyền
	Toán-Điệp
	Sử-Phương
	Hóa-Hùng

	
	4
	Toán-Phượng
	Văn-Cường
	Văn-Huyền
	Toán-Vũ
	Toán-Viên
	Hóa- Hùng
	Văn-Hường
	Lý-Hiền
	Sinh-Hậu
	Sử-Phương
	Anh-Hải
	Toán-Điệp
	Địa-Kiên
	Anh-Kiên

	
	5
	Toán-Phượng
	Văn-Cường
	Văn-Huyền
	Toán-Vũ
	
	
	
	Toán-Điệp
	
	
	
	
	Anh-Hải
	

	Sáu
	1
	Lý-Hiền
	Văn-Cường
	Sử-Trang
	Hóa-Tuyên
	Văn-Hường
	Sử-Phương
	Hóa-Hùng
	Sinh-Hậu
	Địa-K.Anh
	Anh-Kiên
	Toán-Viên
	Toán-Điệp
	Anh-Hải
	Toán-Vũ

	
	2
	GDCD-DG
	Văn-Cường
	Địa-K.Anh
	Hóa-Tuyên
	Văn-Hường
	Anh-Hải
	Lý-Hòa
	Văn-Thủy
	Sinh-Hậu
	Toán-Điệp
	Sử-Phương
	Hóa-Hùng
	Toán-Viên
	Toán-Vũ

	
	3
	Địa-Kiên
	Toán-Vũ
	Hóa-Tuyên
	Văn-Cường
	Địa-K.Anh
	Sinh-Hậu
	Anh-Hải
	Anh-Kiên
	Toán-Phượng
	Toán-Điệp
	Hóa-Hùng
	Sử-Phương
	Toán-Viên
	Lý-Hòa

	
	4
	Toán-Phượng
	Toán-Vũ
	Hóa-Tuyên
	Văn-Cường
	Anh-Hải
	Toán-Viên
	Toán-Điệp
	Hóa-Hùng
	Lý-Hiền
	Sinh-Hậu
	Lý-Hòa
	Văn-Hường
	Văn-Huyền
	Sử-Phương

	
	5
	Toán-Phượng
	SH-Hiền
	Sinh-Hậu
	SH-Anh
	
	Toán-Viên
	Toán-Điệp
	
	
	SH-T.Kiên
	SH-Hùng
	SH-Vũ
	SH-Phương
	SH-H.Kiên

	Bảy
	1
	Sinh-Mây
	Sử-Phương
	Sinh-Hậu
	Toán-Vũ
	Toán-Viên
	Anh-Hải
	Văn-Hường
	Toán-Điệp
	Văn-Thủy
	
	
	
	
	

	
	2
	Sử-Phương
	Sinh-Mây
	GDCD-Ánh
	Toán-Vũ
	Sinh-Hậu
	Toán-Viên
	Anh-Hải
	Toán-Điệp
	Văn-Thủy
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ

	
	3
	Văn-Thủy
	Toán-Vũ
	Văn-Huyền
	GDCD-Ánh
	Sử-Phương
	Toán-Viên
	Toán-Điệp
	Hóa-Hùng
	Sinh-Hậu
	
	
	
	
	

	
	4
	SH-Hải
	Toán-Vũ
	SH-Huyền
	GDCD-Ánh
	SH-Hậu
	SH-Hòa
	Toán-Điệp
	SH-Thủy
	Hóa-Hùng
	
	
	
	
	


